TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa: 
CƠ KHÍ

Bộ môn:  
Chế tạo máy


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 
(1)
Tên học phần: 

· Tiếng Việt:            ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH 
· Tiếng Anh:  


Mã học phần: 




Số tín chỉ: 
02

Đào tạo trình độ:    Đại học





Học phần tiên quyết: 
Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu

2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên:
  Trần Ngọc Nhuần
Chức danh, học hàm, học vị:
Ths, Giảng viên chính

Điện thoại:
0913489409


Email:
tnnhuan1957@gmai.com
Họ và tên : 

Điện thoại:


Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên ):



Địa điểm, lịch tiếp SV: VP Bộ môn Chế tạo máy
3. Mô tả tóm tắt học phần:  
(1)

Học phần này cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về lý thuyết dao động công trình: các công trình nhà công nghiệp chịu tải trọng động; các công trình nhà cao tầng, các công trình cầu, … chịu tác động của gió bão và động đất; các công trình cầu chịu tải trọng động di động, bao gồm: dao động hệ một bậc tự do, dao động hệ hữu hạn bậc tự do, dao động hệ vô số bậc tự do, các phương pháp tính toán. Trên cơ sở đó có thể vận dụng để giải quyết các bài toán động lực học công trình trong thực tế với các hệ kết cấu khác nhau..

4. Mục tiêu:



Giúp cho sinh viên tính toán được các thông số động học, động lực học một số kết cấu, công trình xây dựng. Xác định được tần số dao động của cơ hệ ứng với các trạng thái chịu lực để tránh hiện tượng cộng hưởng của cơ hệ. Đảm bảo sức bền cho cơ hệ.

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 



a) Phân tích và tính toán được các thông số động học, động lực học;



b) Kiểm tra bền và kiểm tra được tần số dao động của cơ hệ so với giá trị cho phép.
6. Kế hoạch dạy học:



6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

	Dao động hệ một bậc tự do

Nhiệm vụ , đặc điểm.

Các dạng tải trọng.

Các dạng dao động

Bậc tự do của hệ

Dao động hệ một bậc tự do:

- Xây dựng phương trình vi phân dao động

- Dao động riêng

- Dao động không cản chịu tác dụng của tải trọng
- Dao động có cản không chịu lực kích động

- Dao động có cản chịu lực kích động
	a

a

a

a

a,b
	3
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận, thực hiện bài tập, ví dụ thực tế
	Đọc kỹ chương 1, Bài giảng Động lực học công trình, 

	2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

	Dao động hệ hữu hạn bậc tự do

Khái niệm về ma trận cứng, ma trận mềm.

Xây dựng phương trình vi phân dao động tổng quát.

Xác định tần số dao động riêng.

Xác định các dạng dao động riêng.

Tính chất trực dao của các dạng dao động riêng

Chuẩn hóa các dạng dao động riêng

Các sử dụng tính đối xứng của hệ dao động.

Dao động tự do của hệ hữu hạn bậc tự do.

Dao động hệ hữu hạn bậc tự do chịu tác dụng xung.

Tính dao động cưỡng bức của hệ hữu hạn bậc tự do theo phương pháp khai triển tải trọng theo các dạng riêng.

Lực tương ứng với trạng thái động và ma trận mềm động học.
	a

a

a

a

a

a

a

a

a.b

a,b

a,b
	4
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận, thực hiện bài tập, ví dụ thực tế.
Giao bài tập lớn và hướng dẫn thực hiện
	Đọc kỹ chương 2, Bài giảng Động lực học công trình. Hoàn thành các bài tập chương 1

	3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6


	Dao động hệ thanh thẳng có bậc tự do bằng vô cùng

Dao động dọc của thanh thẳng

Phương trình vi phân tổng quát của dao động ngang thanh thẳng.

Dao động riêng theo phương ngang của thanh chịu uốn.

Dao động cưỡng bức của thanh chịu uốn khi chịu lực kích thích bất kỳ.

Dao động của thanh chịu uốn có khối lượng phân bố đều, tiết diện không đổi.

Dao động của thanh thẳng chịu uốn có khối lượng phân bố đều, tiết diện không đổi mang khối lượng tập trung.
	a

	4
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận, thực hiện bài tập, ví dụ thực tế
	Đọc kỹ chương 3, Bài giảng Động lực học công trình. Hoàn thành các bài tập chương 2

	4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
	Các phương pháp tính gần đúng 

Phương pháp năng lượng Rayleigh để xác định tần số dao động riêng.

Phương pháp năng lượng Lagrange – Ritz.

Phương pháp Bupvôv – Galoockin.

Phương pháp thay thế khối lượng.

Phương pháp quy đổi về hệ có một khối lượng để xác định tần số dao động cơ bản của dao động riêng.

Phương pháp giải đúng dần xác định tần số dao động riêng.

Các công thức ước định tần số dao động riêng cơ bản.
	a
	4
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận, thực hiện bài tập, ví dụ thực tế. Giao bài tập lớn và hướng dẫn thực hiện
	Đọc kỹ chương 4, Bài giảng Động lực học công trình. Hoàn thành các bài tập chương 3. 

	5
5.1

5.2

5.3

5.4

	Dao động của hệ thanh thẳng

Cách tính dao động của hệ khung phẳng.

Cách tính dao động của dầm liên tục.

Cách tính dao động của hệ dàn.

Cách tính dao động của vòm.
	a,b
	4
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận, ví dụ thực tế
	Đọc kỹ chương 5, Bài giảng Động lực học công trình. Hoàn thành các bài tập chương 4. 

	6
6.1

6.2

6.3

	Các phương pháp số trong Động lực học công trình

Phương pháp sai phân

Phương pháp phần tử hữu hạn

Phương pháp phân tích số phương trình vi phân
	a

	3
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận, thực hiện bài tập, ví dụ thực tế
	Đọc kỹ chương 6, Bài giảng Động lực học công trình. Hoàn thành các bài tập chương 5. 

	7

7.1
7.2

7.4

	Tính công trình chịu tải trọng động đất

Dao động của hệ do chuyển vị cưỡng bức thay đổi theo thời gian của liên kết tựa.

Cơ sở lý thuyết phổ để tính toán công trình chịu động đất

Phương pháp phân tích phổ dao động
	a

a

a
	3
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận, thực hiện bài tập, ví dụ thực tế
	Đọc kỹ chương 7, Bài giảng Động lực học công trình. Hoàn thành các bài tập chương 6. 

	8
8.1

8.2

8.3
8.4
	Dao động của dầm chịu tải trọng di động

Phương trình vi phân tổn quát của dao động khi tải trọng có khối lượng di động với vận tốc xác định trên dầm có khối lượng phân bố.

Dao động của dầm không có khối lượng chịu tải trọng có khối lượng di động

Dao động của dầm có khối lượng phân bố đều chịu tải trọng di động không có khối lượng.

Dao  động của dầm chịu tải trọng phân bố di động
	a

a

a
	3
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận, thực hiện bài tập, ví dụ thực tế
	Đọc kỹ chương 8, Bài giảng Động lực học công trình. Hoàn thành các bài tập chương 7.

	
	Kiểm tra
	
	2
	
	


7. Tài liệu dạy và học:


	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Chính 
	Tham khảo

	1
	Trần Ngọc Nhuần
	Bài giảng Động lực học công trình
	2015
	GV
	Thư viện - GV
	x
	

	2
	Nguyễn Văn Phượng
	Động lực học công trình
	2005
	KH&KT
	Giảng viên
	
	x

	3
	Phạm Đình Ba
	Động lực học công trình
	2010
	Xây dựng
	Giảng viên
	
	x

	4
	Phạm Đình Ba
	Bài tập Động lực học công trình
	2010
	Xây dựng
	Giảng viên
	x
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:


* Sinh viên phải đọc kỷ tài liệu đã liệt kê trước khi vào lớp

* Sinh viên phải hoàn thành bài tập của các phần trước khi chuyển sang phần tiếp theo

* Hoàn thành đầy đủ các nội dung của bài tập lớn
9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	10
	Viết
	Chủ đề  1,2
	a,b

	2
	30
	Viết
	Chủ đề 4,5,6
	a,b

	…
	
	
	
	


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Các lần kiểm tra giữa kỳ
	a, b
	25

	2
	Bài tập lớn
	a,b,
	20

	3
	Chuyên cần/thái độ
	
	5

	4
	Thi kết thúc học phần

Hình thức thi: Viết
Đề  mở
	a,b,
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)


           Lê Nguyễn Anh Vũ
Trần Ngọc Nhuần
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